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MÔN: GDCD 8

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.
Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
- Kể tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ vá các chất độc hại, nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Trình bày được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Thực hiện được việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Kiến thức
- Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động chưa thành niên.
- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động, lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP.
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
HS chọn đáp án đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái đầu câu.
Câu 1. Hành động nào sau đây có thể dẫn đến các tai nạn về cháy nổ?
A. Hút thuốc lá tại điểm bán xăng, dầu khi đang xếp hàng đến lượt.
B. Ngắt nguồn điện của đèn học sau khi học xong vào buổi tối.
C. Chỉ sử dụng điện thoại khi đã hoàn tất quá trình sạc pin.
D. Sử dụng các thiết bị đóng cắt dòng điện khi xảy ra các sự cố về điện.
Câu 2. Công dân có trách nhiệm gì trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí?
A. Tàng trữ vũ khí để phòng thân
B. Tự chế vũ khí để sử dụng cá nhân
C. Không sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép
D. Không quan tâm đến vấn đề này
Câu 3. Theo pháp luật, hành vi tàng trữ trái phép chất độc hại sẽ bị xử lý như thế nào?
A. Không bị xử lý nếu không gây hậu quả
B. Bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
C. Chỉ bị phê bình
D. Không bị xử lý nếu cam kết không tái phạm
Câu 4. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, lao động là quyền và nghĩa vụ của
A. mọi công dân
B. công dân trên 18 tuổi
C. công dân trên 20 tuổi
D. công dân từ 18 đến 60 tuổi
Câu 5. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ
A. 20 tuổi
B. 19 tuổi
C. 18 tuổi
D. 17 tuổi
Câu 6. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có nghĩa vụ nào sau đây?
A. Tự do lựa chọn việc làm.
B. Hưởng lương phù hợp với trình độ.
C. Tự do lựa chọn nơi làm việc.
D. Chấp hành kỉ luật lao động.
Câu 7. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ
A. Chị S để các chất dễ cháy ở nơi an toàn.
B. Anh T tố cáo hành vi tang trữ thuốc nổ của ông X.
C. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo bán kiếm lời.
D. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
Câu 8. Trong các hoạt động phòng, chống tai nạn hóa chất độc hại, công dân Việt Nam được phép thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng các loại hóa chất vượt quá hàm lượng cho phép.
B. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép.
C. Sử dụng các loại hóa chất độc hại để săn bắt động vật.
D. Sản xuất, kinh doanh chất nguy hiểm trái quy định.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ?
A. Sử dụng điện thoai khi đang sạc.
B. Thiết bị điện bị quá tải, cháy.
C. Hàn, khò các vật liệu dễ cháy.
D. Bảo quản thực phẩm sai cách.
Câu 10. “Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Hợp đồng lao động.
B. Nội quy lao động
C. Kỷ luât lao động.
D. Nội quy làm việc.
Câu 11. Nhân tố nào dưới đây có vai trò quyết định đến sự tồn tại, phát triển của cá nhân, đất nước và nhân loại?
A. Của cải.
B. Tiền bạc.
C. Sức khỏe.
D. Lao động
Câu 12. Khi có cháy nổ xảy ra, chúng ta cần gọi đến đầu số nào sau đây?
A. 113.
B. 114.
C. 115.
D. 119.
Câu 13. Loại bình nào sau đây thường được sử dụng trong phòng cháy chữa cháy gia đình?
A. Bình nước uống
B. Bình xịt muỗi
C. Bình chữa cháy mi ni
D. Bình gas
Câu 14. Để đồ điện sát rèm cửa là một nguy cơ vì:
A. Tốn diện tích
B. Gây mất thẩm mỹ
C. Có thể gây cháy khi nhiệt độ cao
D. Khó lau dọn
Câu 15. Tình huống nào dưới đây tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ chất độc hại?
A. Đổ rác đúng nơi quy định
B. Sử dụng chất tẩy rửa đúng cách
C. Vứt pin, ắc quy vào thùng rác sinh hoạt
D. Tái chế chai nhựa
Câu 16: Các hình thức tai nạn nào dưới đây được coi là tai nạn vũ khí?
A. Gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông.
B. Bị thương tích do súng đạn, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây ra.
C. Gặp các sự cố, tai nạn trong khi làm việc.
D. Gặp tai nạn do lửa gây ra trong khi đang chế biến các món ăn.
Câu 17: Tai nạn cháy nổ có thể xảy ra ở đâu?
A. Các khu công nghiệp làm với sức chứa lớn.
B. Bất cứ đâu cũng có thể xảy ra các tai nạn về cháy nổ nếu chúng ta bất cẩn.
C. Các khu đông dân cư.
D. Chỉ có những gia đình đun nấu bằng bếp gas mới hay bị xảy ra cháy nổ.
Câu 18: Khi phát hiện ra các vũ khí gây cháy, nổ em cần làm gì?
A. Báo cho các cơ quan chức năng để có phương án rà phá chuẩn mực.
B. Tự mình đào vũ khí đó lên quan sát.
C. Hoảng sợ và không nói cho ai về vấn đề này hết.
D. Gọi cho bạn bè ra xem.
Câu 19: Tai nạn cháy nổ có thể gây ra các thiệt hại về những mặt nào?
A. Về tính mạng.
B. Thiệt hại về tải sản; sức khỏe, tính mạng con người.
C.Về tài sản.
D. Chủ yếu thiệt hại về tính mạng con người.
Câu 20: Người lao động có nghĩa vụ
A. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
B. Tuân theo mọi sự phân công, điều động của cấp trên.
C. Không được hưởng chế độ trong quá trình làm việc.
D. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
Câu 21: Độ tuổi thấp nhất của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động ở nước ta là bao nhiêu?
A. Từ 15 tuổi.		B. Từ đủ 15 tuổi.
C. Đủ 15 tuổi		D. Từ đủ 16 tuổi.
Câu 22: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền làm việc của người lao động?
A. Tìm việc làm theo trình độ nghề nghiệp của bản thân.
B. Tìm việc làm phù hợp với tình hình sức khoẻ của mình.
C. Tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng của mình.
D. Chỉ làm việc cho một người sử dụng nào đó.
Câu 23: Người lao động có quyền nào sau đây?
A.Tự ý nghỉ việc.					B. Đi làm muộn.
C. Đơn phương chấm dứt hợp đồng		B. Sử dụng điện, nước.
Câu 24: Dầu hỏa là
A. Chất độc hại		B. Chất cháy
C. Chất nổ			D. Vũ khí
Câu 25: Cơ quan, tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.?
A. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an.
B. Cá nhân.
C. Công ty tư nhân.
D. Tổ chức phản động.
Câu 26: Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.
B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Mời bạn bè mua pháo.
D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo.
Câu 27: Hành động nào dưới đây không ảnh hưởng đến quá trình phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Cô H sử dụng hóa chất để bảo quản hoa quả.
B. Các chú bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.
C. Bạn H tự chế súng để chơi.
D. Bác Q dùng mìn để đánh bắt cá.
Câu 27: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động
A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.
C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
D. Được thăm hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.
Câu 28: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động ?
A. Quyền tự do kinh doanh.
B. Quyền sở hữu tài sản.
C. Quyền được tuyển dụng lao động.
D. Quyền bóc lột sức lao động.
Câu 29: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền làm việc của người lao động?
A. Tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng của mình.
B. Tìm việc làm theo trình độ nghề nghiệp của bản thân.
C. Tìm việc làm phù hợp với tình hình sức khoẻ của mình.
D. Phải làm việc cho bất kì người sử dụng lao động nào.
Câu 30: Người lao động có nghĩa vụ
A. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
B. Tuân theo mọi sự phân công, điều động của cấp trên.
C. Không được nghỉ chế độ khi cơ sở lao động đang nhiều việc.
D. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn do đặc thù công việc.
PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
HS đọc tình huống và lựa chọn Đúng - Sai trong mỗi ý A, B, C, D
	Câu 16. Một lần đến nhà bạn chơi, An thấy bạn cắm rất nhiều thiết bị điện vào ổ điện duy nhất. An liền nhắc bạn rút bớt thiết bị ra để tránh nguy cơ chập điện, cháy nổ.
	Đúng
	Sai

	A. An đã xen vào việc riêng không cần thiết.
	 
	 

	B. An đang thực hiện việc tuyên truyền và nhắc nhở bạn phòng cháy, nổ
	 
	 

	C. Ai dùng điện thế nào là quyền của họ, không cần góp ý.
	 
	 

	D. Dùng nhiều thiết bị điện cùng lúc là an toàn nếu ổ điện tốt
	 
	 



	Câu 17. Khi biết bạn mình có ý định mua bình xịt hơi cay về để “tự vệ”, em sẽ:
	Đúng
	Sai

	A. Ủng hộ vì như vậy bạn sẽ an toàn hơn.
	 
	 

	B. Nhắc bạn đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây nguy hiểm.
	 
	 

	C. Giải thích cho bạn biết tác hại và khuyên nên tìm cách tự vệ an toàn, hợp pháp hơn
	 
	 

	D. Mượn dùng thử xem có nguy hiểm thật không.
	 
	 



	Câu 18. Khi lớp tổ chức buổi vệ sinh sân trường vào cuối tuần, một số bạn không muốn tham gia. Là một học sinh có trách nhiệm, em nên:
	Đúng
	Sai

	A. Phớt lờ vì đó không phải việc của mình.
	 
	 

	B. Đề nghị nhà trường thuê người làm thay học sinh.
	 
	 

	C. Tự làm phần việc của mình, không cần quan tâm người khác.
	 
	 

	D. Thuyết phục các bạn cùng tham gia để giữ gìn môi trường học tập.
	 
	 


Trong mỗi ý a, b, c, d của từng câu học sinh trả lời Đúng hoặc Sai 
Câu 19: Nói về hậu quả của việc không tuân thủ quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, đâu là ý đúng, đâu là ý sai?
a) Tai nạn cháy nổ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
b) Ngộ độc thực phẩm chỉ xảy ra khi thời tiết nóng bức.
c) Sử dụng chất độc hại không đúng cách có thể gây ô nhiễm môi trường.
d) Không tuân thủ quy định pháp luật không gây nguy hiểm trực tiếp cho cộng đồng.
Câu 20 : Nói về trách nhiệm của công dân trong phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, đâu là ý đúng, đâu là ý sai?
a) Công dân có trách nhiệm nâng cao nhận thức về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ.
b) Chỉ cần các cơ quan chức năng thực hiện trách nhiệm, công dân không cần quan tâm.
c) Công dân cần tố cáo hành vi vi phạm các quy định về chất độc hại.
d) Không cần vận động người khác thực hiện các quy định về phòng, ngừa tai nạn.
PHẦN III: TỰ LUẬN
1. Lao động là gì? Nêu các quyền của người lao động?
2.  Theo em, hành vi nào sau đây vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? Vì sao?
a. Chị Y đã đốt phá rừng làm nương rẫy canh tác.
b. Ông T không sử dụng chất nổ trong đánh bắt cá.
c. Bà C ngâm trái cây trong chất bảo quản không rõ nguồn gốc và bán cho khách hàng.
d. Bạn M tham gia hoạt động tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ ở địa phương.
3.  Từ khi thuê được G (15 tuổi) vào làm trong xưởng cơ khí của mình, ông D luôn bắt G đứng ở khu vực máy kéo nguy hiểm, không trang bị đồ bảo hộ lao động và thậm chí bắt G làm thêm giờ mà không trả lương.
a) Theo em, ông D đã vi phạm quy định nào của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
b) Nếu là G, em sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
4.  Theo em, quyền làm việc của công dân được thể hiện như thế nào?
5. Theo em, hành vi nào sau đây vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? Vì sao?
a. Khi phát hiện tại con mương ở đầu xóm có xuất hiện một vật thể lạ, H cùng các bạn kéo nhau ra xem thực hư thế nào.
b. Ông N sử dụng thuốc nổ để bắt cá.
b. Gần đến Tết, ông K nhập được một lô pháo lậu về để bán kiếm thêm thu nhập.
c. Nhà trồng rau bán, bà T ý thức được sự độc hại của thuốc bảo vệ thực vật nên chỉ phun có định kì để sâu bệnh không hại rau và ngưng sử dụng một khoảng thời gian trước khi hái bán.
6.  P năm nay 15 tuổi nhưng do nhà hoàn cảnh khó khăn nên em có xin vào một xưởng làm đồ thủ công mĩ nghệ để làm thêm, vừa kiếm thêm thu nhập vừa có thể rèn luyện được tay nghề. Chủ xưởng thường xuyên yêu cầu P làm các công việc như cắt, dập sợi mây bằng máy dập. 
[bookmark: _GoBack]Theo em, hành động của chủ xưởng đó đã thực hiện đúng các quy tắc về sử dụng lao động chưa thành niên của nhà nước không?Vì sao?
7. 
Tốt nghiệp tại chức ngành Kế toán, H nhiều lần thi vào các cơ quan nhà nước nhưng không trúng tuyển. Mọi người khuyên H giúp bố mẹ quản lí xưởng gốm của gia đình cũng là một việc làm tốt nhưng H không thích. Theo H, đó không phải là công việc. H chỉ muốn được làm việc trong các cơ quan nhà nước cho tương xứng với tấm bằng của mình.
a. Em có nhận xét gì về quan niệm của H?
b. Em hãy góp ý cho H về lựa chọn việc làm.
8. 
Ông A chuyên thu mua phế liệu. Ông A mua được của người dân một quả bom đã bị han rỉ. Ông A quyết định sẽ cưa quả bom đó để lấy thuốc nổ và sắt vụn.
a. Em có đồng tình với việc làm của ông A không? Vì sao?
b. Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?


